                                                                 THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁC DOANH NGHIỆP
CONTACT INFORMATION OF BUSINESSES
Sản xuất, chế biến và tiêu thụ vải thiều trong và ngoài tỉnh Bắc Giang
Producing, processing and consuming lychee in Bac Giang and other provinces

	TT
	Tên DN
	Người liên hệ
	Ngành hàng
	Điện thoại/Zalo/Viber
	Email
	Địa chỉ

	No
	Name of business
	Contact person
	Specialization
	Phone number /Zalo/Viber
	Email
	Address

	I
	DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, TIÊU THỤ VẢI THIỀU CỦA TỈNH BẮC GIANG
BUSINESSES PRODUCING, PROCESSING AND CONSUMING LYCHEE INSIDE BAC GIANG PROVINCE

	1
	Công Ty CP XNK Thực Phẩm Toàn Cầu
	Nguyễn Đức Hưng
	Sản xuất rau quả đông lạnh xuất khẩu
	0949005290
	ales3@globalfoodjsc.com; sales@globalfoodjsc.com;
https://globalfoodjsc.com
	Phố Kim, Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang

	
	Global Food JSC
	Nguyen Duc Hung
	Producing frozen vegetables and fruits for export
	0949005290
	ales3@globalfoodjsc.com; sales@globalfoodjsc.com;
https://globalfoodjsc.com
	Kim Street, Phuong Son, Luc Ngan, Bac Giang

	2
	Cty CP xuất nhập khẩu VIFOCO
	Nguyễn Xuân Việt
	Chế biến và xuất khẩu nông sản, thực phẩm
	0912.393.739
	vifoco.food@gmail.com
	Số 86, p Hoàng Văn Thụ, tp Bắc Giang, Bắc Giang

	
	VIFOCO Import & Export JSC
	Nguyen Xuan Viet
	Processing and exporting agricultural and food products 
	0912.393.739
	vifoco.food@gmail.com
	No. 86, Hoang Van Thu Ward, Bac Giang City, Bac Giang

	3
	Công ty TNHH & XNK Hùng Thảo
	Đinh Văn Hùng
	XNK, các sản phẩm nông sản, trái cây
	0973.936.886
	dinhvanhung208@gmail.com
	Thôn Hạ Long, Giáp Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang

	
	Hung Thao Import - Export and Trading Co.,LTD
	Dinh Van Hung
	Importing and exporting agricultural products and fruits
	0973.936.886
	dinhvanhung208@gmail.com
	Ha Long Village, Giap Son, Luc Ngan, Bac Giang

	4
	Hợp tác xã nông nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hồng Xuân
	Phạm Văn Dũng
	Kinh doanh sản phẩm nông sản, trái cây
	0988.167.876
	phamvandungcnhtx@gmail.com
	Kép 1, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

	
	Hong Xuan Agriculture Production and General Service Cooperative
	Pham Van Dung
	Trading agricultural products and fruits
	0988.167.876
	phamvandungcnhtx@gmail.com
	Kep 1, Hong Giang commune, Luc Ngan district, Bac Giang

	5
	Công ty TNHHTM Ngân Giang Lục Ngạn
	Bạch Kim Ngân
	Kinh doanh sản phẩm nông sản, trái cây
	0365.042.345
	ngan.bach@kimnganvinneger.com
	Số 53, Minh Khai, thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang

	
	Ngan Giang Luc Ngan Trade Co., LTD
	Bach Kim Ngan
	Trading agricultural products and fruits
	0365.042.345
	ngan.bach@kimnganvinneger.com
	No. 53, Minh Khai, Chu town, Luc Ngan, Bac Giang

	6
	Hợp tác xã Lục Ngạn Xanh
	Hồ Kiều Oanh
	Kinh doanh sản phẩm nông sản, trái cây
	0906099678
	HTXlucnganxanh@gmail.com; HTXlucnganxanh.com
	Phúc Hòa, Đồng Cốc, Lục Ngạn, Bắc Giang

	
	Luc Ngan Xanh Cooperative
	Ho Kieu Oanh
	Trading agricultural products and fruits
	0906099678
	HTXlucnganxanh@gmail.com; HTXlucnganxanh.com
	Phuc Hoa, Dong Coc, Luc Ngan, Bac Giang

	7
	Công ty TNHH MTV Triệu Biển
	Giáp Văn Triệu
	Kinh doanh sản phẩm nông sản, trái cây
	0988348124
0973638142
	Giaptrieu07@gmail.com
	Thôn Lim, Giáp Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang

	
	Trieu BienvCo., LTD
	Giap Van Trieu
	Trading agricultural products and fruits
	0988348124
0973638142
	Giaptrieu07@gmail.com
	Lim village, Giap Son, Luc Ngan, Bac Giang

	8
	HTX SXTM &DV Phì Điền
	Phan Văn Nết
	Kinh doanh sản phẩm nông sản, trái cây
	0988.350.035
	htxsxphidien@gmail.com
	Xã Phì Điền, Lục Ngạn, Bắc Giang

	
	Phi Dien Agricultural Production, Trade and Service Cooperative
	Phan Van Net
	Trading  agricultural products and fruits
	0988.350.035
	htxsxphidien@gmail.com
	Phi Dien Commune, Luc Ngan, Bac Giang

	9
	Công ty CP đầu tư Việt Lai Phát
	Đường Văn Quân
	Kinh doanh sản phẩm nông sản, trái cây
	0941355566
	vietlaiphatjsc@gmail.com
	Lâm Trường, Thị trẫn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang

	
	VIET LAI PHAT..,JSC
	Duong Van Quan
	Trading agricultural products and fruits
	0941355566
	vietlaiphatjsc@gmail.com
	Lam Truong, Chu Town, Luc Ngan, Bac Giang

	10
	HTX sản xuất, thương mại và dịch vụ An Phát
	Giáp Thị Thu Trang
	Kinh doanh sản phẩm nông sản, trái cây
	0356.155.666
	Giapthutrang1609@gmail.com
	Xã Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang

	
	An Phat Production, Trade and Service Cooperative
	Giap Thi Thu Trang
	Trading  agricultural products and fruits
	0356.155.666
	Giapthutrang1609@gmail.com
	Hong Giang Commune, Luc Ngan, Bac Giang

	
11
	Công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu G.O.C
	Phan Văn Thường
	Chế biến và xuất khẩu nông sản, thực phẩm
	0903.429.286
	info@goc-food.com
	Cụm công nghiệp Tân Xuyên, Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang

	
	G.O.C Food Processing Export JSC
	Phan Van Thuong
	Processing and exporting agricultural products and food
	0903.429.286
	info@goc-food.com
	Tan Xuyen industrial cluster, Tan Dinh, Lang Giang, Bac Giang

	12
	HTX sản xuất và tiêu thụ vải sớm Phúc Hòa
	Nguyễn Văn Thiết
	Sx và tiêu thụ vải thiều sớm Tân Yên
	0914.655.841
	quangtrung290602@gmail.com
	xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, Bắc Giang.

	
	Phuc Hoa early lychee production and consumption cooperative
	Nguyen Van Thiet
	Producing  and consuming Tan Yen early lychee
	0914.655.841
	quangtrung290602@gmail.com
	Phuc Hoa Commune, Tan Yen District, Bac Giang Province.

	II
	DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU VẢI THIỀU NGOÀI TỈNH BẮC GIANG
BUSINESSES PRODUCING, PROCESSING AND CONSUMING LYCHEE OUTSIDE BAC GIANG PROVINCE

	1
	Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VietnamAirlines)
	Mr. Tuấn-Trưởng Ban hàng hóa, vật tư VietnamAirlines
	Vận chuyển hàng không
	0913423400
	VietnamAirlines.com
	Số 200 Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội.

	
	VietnamAirlines
	Mr. Tuan -Head of Vietnam Airlines' Commodity and Supplies Department
	Air Transport
	0913423400
	VietnamAirlines.com
	No. 200 Nguyen Son, Bo De Ward, Long Bien District, Ha Noi.

	2
	Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam (VNPost)
	Ms. Hiền-Trưởng phòng XNK
	Logistics và vận chuyển
	0904142295
	hienvtt@vnpost.vn
Website: www.vnpost.vn
	Số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm,  TP. Hà Nội

	
	VIETNAM POST
	Ms. Hien
	Logistics and transportation
	0904142295
	hienvtt@vnpost.vn
Website: www.vnpost.vn
	No. 5 Pham Hung, My Dinh 2, Nam Tu Liem, Hanoi

	3
	Hội doanh nhân người Việt tại Hoa Kỳ
	Mr. Nguyễn Đình Phú-Chủ tịch Hội
	Nhà nhập khẩu Hoa Kỳ
	+1 (714) 813-5999)
	Phunguyencalifornia@gmail.com
	California, Hoa Kỳ

	
	Association of Vietnamese Entrepreneurs in the United States
	Mr. Nguyen Dinh Phu-President
	US Importer
	+1 (714) 813-5999)
	Phunguyencalifornia@gmail.com
	California, US

	
	Công ty Emission Resource Group
	Mr. Scott Anh Duong-CEO
	Kinh dooanh, chế biến nông sản
	+1 (402) 802-7784
	s.duong@erg-corp.com
	New York, Hoa Kỳ

	
	Emission Resource Group
	Mr. Scott Anh Duong-CEO
	Trading and processing agricultural products
	+1 (402) 802-7784
	s.duong@erg-corp.com
	New York, US

	4
	Công ty CP Đầu tư thương mại XNK phân phối Sun Hee DC Group 
	Ms. Ngọc-Phó Tổng Giám đốc
	Kinh dooanh, chế biến nông sản
	0934167188
	Hongoc@sunheedcgroup.com
Website: www.sunhee.vn
	14 Sông Thao, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

	
	Sun-Hee Food
	Ms Ngoc
	Trading and processing agricultural products
	0934167188
	Hongoc@sunheedcgroup.com
Website: www.sunhee.vn
	14 Song Thao, Ward 2, Tan Binh District, City. Ho Chi Minh City

	3
	Công ty TNHH SX TM DV Rồng Đỏ
	Mr. Mai Xuân Thìn-Tổng Giám đốc
	Xuất khẩu nông sản
	0972 421 616
	sales@reddragon.vn
thin@reddragon.vn
	54/26/18 Đường Số 21, P. 8, Q. Gò Vấp,Tp. Hồ Chí Minh

	
	Red Dragon Service Trading Manufacture Co., Ltd
	Mr. Mai Xuan Thin –General Director
	Export of agricultural products
	0972 421 616
	sales@reddragon.vn
thin@reddragon.vn
	54/26/18 Street No. 21, Ward 8, Go Vap District, Ho Chi Minh City

	4
	Công ty Cổ phần Pacific Foods
	Chung Trí Phong-Tổng Giám đốc
	Kinh doanh XNK nông sản
	(+84) 243 723 6315
	Website : Www.Pacificfoods.Asia
	170 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM

	
	Pacific Foods JSC
	Chung Tri Phong-General Director
	
Agricultural product import and export business
	(+84) 243 723 6315
	Website : Www.Pacificfoods.Asia
	
170 Bui Thi Xuan, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

	5
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trái cây Chánh Thu
	Ms Vy-Phó Giám đốc
	Kinh doanh XNK trái cây.
	0937 773 996
	sales@chanhthu.com
	Ấp Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

	
	Chanh Thu Fruit Export And Import Company Limited
	Ms Vy-Deputy General Director
	import and export of fruit
	0937 773 996
	sales@chanhthu.com
	Nhon Phu Hamlet, Hoa Nghia Commune, Cho Lach District, Ben Tre Province.

	6
	Công ty CP Quốc tế Ameii Việt Nam
	Ms Hồng-Tổng Giám đốc
	Kinh doanh XNK nông sản
	0912000898
	info@ameii.vn
	1/43 Kim Đồng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

	
	Ameii Viet Nam JSC
	Ms Hong -General Director
	Agricultural product import and export business
	0912000898
	info@ameii.vn
	1/43 Kim Dong, Hoang Mai District, Hanoi, Vietnam

	7
	Công ty Cổ phần OTAS GLOBAL
	Nguyễn Văn Minh
	Xuất khẩu nông sản
	0905.823.686
	otasglobal@gmail.com
	Số 142 Trần Đại Nghĩa kéo dài, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

	
	OTAS GLOBAL JSC
	Nguyen Van Minh
	Export of agricultural products
	0905.823.686
	otasglobal@gmail.com
	No. 142 Tran Dai Nghia extension, Dong Tam Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi.

	8
	Công ty CP CN Thực Phẩm Lương Gia
	Bà Lương Thanh Thúy
	Xuất khẩu nông sản
	0966 814 778
	thanhthuy@luonggiacompany.com
	Số 17, đường 12, KCX Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

	
	Luong Gia Food Technology Corporation
	Lương Thanh Thuy
	Export of agricultural products
	0966 814 778
	thanhthuy@luonggiacompany.com
	No. 17, Street 12, Chu Van An Export Processing Zone, Ward 26, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

	III
	THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP- XÚC TIẾN TIÊU THỤ VẢI THIỀU CỦA TỈNH BẮC GIANG
CONTACT INFORMATION OF THE AGENCIES SUPPORTING  BUSINESS CONNECTION AND PROMOTION OF LYCHEE CONSUMPTION OF BAC GIANG PROVINCE

	1
	Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston, Texas, Hoa Kỳ
	Mr. Nguyễn Mạnh Quyền
	Thương vụ VN
	+ 17138085536
	Houston@moit.gov.vn; ch@moit.gov.vn, quyennm@moit.gov.vn
	Houston, Texas, Hoa Kỳ

	
	Vietnam Trade Office Branch in Houston, Texas, US
	Mr. Nguyễn Mạnh Quyền
	Vietnam Trade Office
	+ 17138085536
	Houston@moit.gov.vn; ch@moit.gov.vn, quyennm@moit.gov.vn
	Houston, Texas, US

	2
	Chi nhánh Thương vụ tại San Francisco, California, Hoa Kỳ
	Mr. Trần Minh Thắng
	Thương vụ VN
	+ 4155096724
	sanfrancisco@moit.gov.vn; thangtm@vietrade.gov.vn; thangtm@gmail.com
	San Francisco, California, Hoa Kỳ

	
	Vietnam Trade Office Branch in San Francisco, California, US
	Mr. Tran Minh Thang
	Vietnam Trade Office
	+ 4155096724
	sanfrancisco@moit.gov.vn; thangtm@vietrade.gov.vn; thangtm@gmail.com
	San Francisco, California, US

	3
	Trung tâm giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại New York, Hoa Kỳ
	Mr. Nguyễn Mạnh Hùng
	Trung tâm giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại New York
	+ 1212868268
	hungnm@vietrade.gov.vn; hungnman@moit.gov.vn
	New York, Hoa Kỳ

	
	Vietnam product introduction center in New York, US
	Mr. Nguyen Manh Hung
	Vietnam product introduction center in New York
	+ 1212868268
	hungnm@vietrade.gov.vn; hungnman@moit.gov.vn
	New York, US

	4
	Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Giang
	Ông Nguyễn Văn Thọ-Phó Giám đốc
	Hỗ trợ xúc tiến thương mại, thuộc Sở Công Thương Bắc Giang
	0912498332
	ttkc-xttm_sct@bacgiang.gov.vn hoặc   nguyenvanthottxttm@gmail.com
	Tầng 5, Tòa nhà các đơn vị Sự nghiệp tỉnh Bắc Giang, đường Quách Nhẫn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

	
	Bac Giang Industry Promotion and Trade Promotion Center
	Mr Nguyen Van Tho -DeputyGeneral Director
	Trade promotion support, under Bac Giang Department of Industry and Trade
	0912498332
	ttkc-xttm_sct@bacgiang.gov.vn hoặcnguyenvanthottxttm@gmail.com
	5th floor, Bac Giang Provincial Non-Profit Unit Building, Quach Nhan Street, Bac Giang City, Bac Giang Province

	5
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lục Ngạn
	Ông Hoàng Văn Lậy-Phó Trưởng phòng
	Hỗ trợ xúc tiến thương mại, thuộc UBND huyện Lục Ngạn
	0912650216
	loi.hoang73@gmail.com
	Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

	
	Department of Economy and Infrastructure of Luc Ngan district
	Mr Hoang Van Lay -Deputy Head of Department
	Trade promotion support, under the People's Committee of Luc Ngan district
	0912650216
	loi.hoang73@gmail.com
	Chu town, Luc Ngan district, Bac Giang province

	6
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lục Nam
	Ông Vũ Trí Học-Phó Trưởng phòng
	Hỗ trợ xúc tiến thương mại, thuộc UBND huyện Lục Nam
	0912221527
	phongktht_lucnam@bacgiang.gov.vn
hoặc hocvt_lucnam@bacgiang.gov.vn
	Phố Bình Minh, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

	
	Department of Economy and Infrastructure of Luc Nam district
	Mr Vu Tri Hoc-
Deputy Head of Department
	Trade promotion support, under the People's Committee of Luc Nam district
	0912221527
	phongktht_lucnam@bacgiang.gov.vn
hoặc hocvt_lucnam@bacgiang.gov.vn
	Binh Minh Street, Doi Ngo Town, Luc Nam District, Bac Giang Province

	7
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Yên
	Ông Nguyễn Đức Sơn-Trưởng phòng
	Hỗ trợ xúc tiến thương mại, thuộc UBND huyện Tân Yên
	0983356289
	sonnd_tanyen@bacgiang.gov.vn
	Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên

	
	Department of Economy and Infrastructure of Tan Yen district
	Mr Nguyen Duc Son -Head of Department
	Trade promotion support, under the People's Committee of Tan Yen district
	0983356289
	sonnd_tanyen@bacgiang.gov.vn
	Moi Street, Cao Thuong town, Tan Yen district

	8
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sơn Động
	Bà Hoàng Thị Ninh-Trưởng phòng
	Hỗ trợ xúc tiến thương mại, thuộc UBND huyện Sơn Động
	0983886730
	ninhnv_sondong@bacgiang.gov.vn
	Thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

	
	Department of Economy and Infrastructure of Son Dong district
	Ms Hoang Thi Ninh -Head of Department
	Trade promotion support, under the People's Committee of Son Dong district
	0983886730
	ninhnv_sondong@bacgiang.gov.vn
	An Chau town, Son Dong district, Bac Giang province

	9
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạng Giang
	Ông Hoàng Văn Quyền-Phó Trưởng phòng
	Hỗ trợ xúc tiến thương mại, thuộc UBND huyện Lạng Giang
	0962842558
	ktht_langgiang@bacgiang.gov.vn hoặc quyenhv_langgiang@bacgiang.gov.vn
	Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

	
	Department of Economy and Infrastructure of Lang Giang district
	Mr Hoang Van Quyen -Deputy Head of Department
	Trade promotion support, under the People's Committee of Lang Giang district
	0962842558
	ktht_langgiang@bacgiang.gov.vn hoặc quyenhv_langgiang@bacgiang.gov.vn
	Voi Town, Lang Giang District, Bac Giang Province

	10
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Thế
	Ông Phùng Minh Sơn- Phó Trưởng phòng
	Hỗ trợ xúc tiến thương mại, thuộc UBND huyện Yên Thế
	0979832046
	pct_yenthe@bacgiang.gov.vn hoặc
sonpm_yenthe@bacgiang.gov.vn
	Tầng 2, Trụ sở liên cơ quan
Tổ dân phố Đề Nắm, TT Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

	
	Department of Economy and Infrastructure of Yen The district
	Mr Phung Minh Son -Deputy Head of Department
	Trade promotion support, under the People's Committee of Yen The district
	0979832046
	pct_yenthe@bacgiang.gov.vn hoặc
sonpm_yenthe@bacgiang.gov.vn
	2nd floor, Inter-agency headquarters De Nam residential group, Phon Xuong town, Yen The district, Bac Giang province
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